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Rx Thuốc kê don Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim 

MECARBAMOL 1500 
Methocarbamol 1500 mg 

ay 

D
E
 X
A 
TA
M 
TA
Y 
TR
E 
EM

. 
- 

ĐỌ
C 
KỸ

 H
ƯỚ
NG
 D
AN

 S
Ử 
DỤ

NG
 T
RƯ
ỚC
 K
HI
 D
UN

G.
 

S
L
S
X
:
 

N
S
X
:
 

H
S
D
 

B
A
R
C
O
D
E
 

Thành phần: 

Mỗi viên nén bao phim chứa: Methocarbamol 1500 mg.Tá dược vừa đủ 1 viên. 

Cách dùng, liều dùng, chỉ định, chống chỉ định và các thông tin khác: 

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Số giấy đăng ký lưu hành: 
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Rx Thuốc kê đơn Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim 

MECARBAMOL 1500 
Methocarbamol 1500 mg 

ay 
Cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE 

Lô B3-1, góc đường D4-N1, khu công nghiệp Huu Thạnh, Xã Huu Thạnh, 

Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam. 

Website: https://laterrefrance.vn Email: laterrefrance@laterrefrance.vn 
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MECARBAMOL 1500 
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MAU HOP (6 vi x 10 vién) 

Rx Thuốc kê don H6p 6 vi x 10 vién nén bao phim 

Methocarbamol 1500 mg 

OMS 
Thanh phan: 
Mỗi viên nén bao phim chứa: 

Methocarbamol 1500 mg. 

Tá dược vừa đủ 1 viên. 

Cách dùng, liều dùng, chỉ định, chống chỉ định và các thông tin khác: 

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 

Bảo quan: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Số giấy đăng ký lưu hành: > | 
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Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE 

Lô B3-1, góc đường D4-N1, khu công nghiệp Huu Thạnh, Xã Huu Thạnh, 

Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam. 

Website: https://laterrefrance.vn 

Email: laterrefrance(@laterrefrance.vn 
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MECARBAMOL 1500 

MAU HỘP (10 vi x 10 viên 

Rx Thuốc kê đơn 

MECARBAMOL 1500 
Methocarbamol 1500 mg 

@ 

Thành phần: 

Mỗi viên nén bao phim chứa: 

Methocarbamol 1500 mg. 

Ta dược vừa đủ 1 viên. 

Cách dùng, liều dùng, chỉ định, chống chỉ định và các thông tin khác: 

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 

Bảo quản: 

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

Số giấy đăng ký lưu hành: 

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim 
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Rx Thuốc kê đơn 

Methocarbamol 1500 mg 

@ 

Cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE 

Lô B3-1, góc đường D4-N1, khu công nghiệp Hựu Thạnh, Xã Hựu Thạnh, 

Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam. 

Website: https://laterrefrance.vn 

Email: laterrefrance@laterrefrance.vn 

Hộp 10 vi x 10 viên nén bao phim 

MECARBAMOL 1500 

CONG TY 
TNHH MTV 
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MECARBAMOL 1500 
MAU vỉ x 10 viên 
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MECARBAMOL 1500 

Doc kỹ hướng dan sử dung trưóc khi dùng 

Dé xa tam tay trẻ em 

1. Thành phần công thức thuốc 

Viên nén bao phim MECARBAMOL 1500 chứa: 

Thanh phần được chất: Methoearbamol......................------ 1500 mg 

TH; ph Bí C006 iccccccmnascemnncsemnane vừa du 1 viên 

(Mannitol, Povidon K30, Natri lauryl sulfat, Propylene glycol, Natri croscarmellose, Aerosil, 

Magnesi stearat, HPMC 606, PEG 6000, Talc, Titan dioxid) 

2. Dang bao ché 

Dang bao ché: Vién nén bao phim. 

Mô tả: Viên nén hình thuôn dài, hai mặt tron, bao phim mau trắng, cạnh và thành viên lành lặn. 

3. Chỉ định 

Điều trị triệu chứng đau do căng cơ, đặc biệt là đau thắt lưng (đau thắt lưng cấp). 

Methocarbamol được chỉ định dùng cho người lớn. 

4. Liều dùng, cách dùng 

Cách dùng 

Dùng đường uống. 

Phải được uống với đủ nước 

Liều dùng 

Người lớn: 

Liều khuyến cáo cho người lớn là 1500 mg methocarbamol x 3 lần một ngày. 

Khi bắt đầu điều trị, liều khuyến cáo là 1500 mg methocarbamol x 4 lần một ngày. 

Trong những trường hợp nghiêm trọng, có thê dùng tới 7500 mg methocarbamol mỗi ngày. 

Thời gian điều trị phụ thuộc vào các triệu chứng gây ra bởi căng cơ, nhưng không quá 30 ngày. 

Sự an toàn và hiệu quả của methocarbamol ở trẻ em và thanh thiếu niên chưa được thiết lập. 

Người cao tuổi: 

Một nửa liều tối đa hoặc ít hơn nếu có thé đủ dé đạt hiệu quả điều trị. 

Suy gan 

Ở những bệnh nhân bị bệnh gan man tinh, thời gian bán thải của thuốc có thé kéo dài. Do đó, cần 
xem xét việc tăng khoảng cách giữa các liều. 
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Bệnh nhược cơ 

Động kinh 

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc 

Nên sử dụng thận trọng methocarbamol ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận hoặc gan. 

Ảnh hưởng đến xét nghiệm: Methocarbamol có thể gây nhiễu màu trong các xét nghiệm sàng lọc acid 

hydroxyindolacetic (5-HIAA) và xét nghiệm sang lọc acid vanillylmandelic (MMA). 

Thông tin về tá được: 

Thuốc này có chứa dưới 1 mmol (23 mg) natri trong mỗi viên nén bao phim, về cơ bản được xem 

như “không chứa natri’. 

7. Si dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 

Phụ nữ có thai 

Không có kinh nghiệm trong việc sử dụng methocarbamol trong khi mang thai. Các nghiên cứu trên 

động vật chưa xác lập được các dữ liệu an toàn của methocarbamol liên quan đến những ảnh hưởng 

trên thai kỳ, quá trình phát triển của phôi thai/bào thai, quá trình sinh nở và sự phát triển sau sinh. 

Chưa biết rõ những nguy cơ tiềm tàng trên người. Do đó, không nên sử dụng methocarbamol trong 

thời kỳ mang thai. 

Phụ nữ cho con bú 

Vẫn chưa biết liệu rằng methocarbamol và/hoặc chất chuyển hóa của nó có bài tiết qua sữa mẹ ở 

người hay không. Methocarbamol và/hoặc chất chuyên hóa của nó được bài tiết trong sữa của chó 

đang cho con bú. Vì vậy không nên dùng methocarbamol cho phụ nữ đang cho con bú. 

Khả năng sinh san 

Không có dit liệu nào vê methocarbamol ảnh hưởng dén khả năng sinh sản của con người. 

§. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc 

Methocarbamol ảnh hưởng trung bình đến khả năng lái xe và vận hành máy móc vì có thể gây chóng 

mặt hoặc buồn ngủ, đặc biệt nếu đang sử dụng cùng các loại thuốc khác có khả năng gây buồn ngủ. 

Bệnh nhân cần được hướng dẫn nếu bị chóng mặt hoặc buồn ngủ, cần tránh những hoạt động này. 

9. Tương tác, tương ky của thuốc 

Tương tác của thuốc 

Sử dụng đồng thời methocarbamol với các thuốc tác dụng lên hệ thần kinh trung ương như barbiturat, 

opioid và thuốc ức chế sự thèm ăn có thể làm tăng tác dụng của các thuốc này. 

Sử dụng methocarbamol cùng với rượu có thể làm tăng tác dụng của thuốc. 
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Mù ethqsarPa 

ia 
ae thé làm tăng tac dung của các thuốc kháng cholinergic như atropin và một số loại 

thân. 
DƯỢC PHẨM" [+ 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuôc này với các thuôc khác. 

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc 

Các tác dụng không mong muốn sau đây đã được báo cáo liên quan đến việc sử dụng methocarbamol. 

Phân loại tần suất: Rất thường gặp (ADR > 1/10); Thường gặp (1/100 < ADR < 1/10); ít gặp (1/1000 

< ADR <1/100); hiếm gặp (1/10.000 < ADR <1/1000); rất hiém gặp (ADR <1/10.000); không rõ 

(không thé ước tính từ dữ liệu có sẵn). 

Tần suất 
Hệ cơ quan 

Hiếm gặp Rất hiểm gặp Không rõ 

Nhiễm khuẩn và nhiễm độc | Viêm kết mạc 

Rối loạn hệ thống miễn dich Phản ứng phản vệ 

one chuyên hóa và dinh Chán ăn 

Rối loạn tâm thần Bồn chdn, lo lắng, lú lẫn 

Rối loạn mắt Suy giảm thị lực, nhìn đôi 

Rối loạn tim Nhịp tim chậm 

Rối loạn mạch Hạ huyết áp Nóng bừng 

Rồi loạn hô hap, long ngực 
và trung thât 

Rối loạn tiêu hóa Buồn nôn, nôn 

Phù mạch, phát ban, 

ngứa, nôi mê đay 

Nghẹt mũi 

Rối loạn da và mô dưới da 

Rôi loạn toàn thân và tai vi 
"HP Sốt 

trí sử dụng 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sĩ khi gặp các tác dụng không mong muốn như trên khi sử 

dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo 

dõi phan ứng có hại của thuốc (ADR) Quốc Gia. Địa chi: 13 - 15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - 

Hà Nội. Điện thoại: 024.3.9335.618; Fax: 024.3.9335642; Email: di.pycenter@gmail.com. 

11. Quá liều và cách xứ trí 

Dữ liệu sẵn có về ngộ độc cấp tính của methocarbamol còn hạn chế. Quá liều methocarbamol thường 

xảy ra khi dùng đồng thời với rượu hoặc các thuốc ức chế thần kinh khác và bao gồm các triệu chứng 

sau: buồn nôn, buồn ngủ, mờ mắt, hạ huyết áp, co giật và hôn mê. 

Sau khi uống 22,5 đến 50 g methocarbamol với ý định tự tử, hai bệnh nhân bị buồn ngủ, nhưng đã 

phục hồi hoàn toàn trong vòng 24 giờ. 

Trong tài liệu y khoa về 3 trường hợp tử vong khi bệnh nhân sử dụng thêm methocarbamol sau khi 

uống một lượng lớn rượu (2 trường hợp) hoặc dùng thuốc phiện (1 trường hợp) với ý định tự tử. 
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xh. được lực học 
` . . 
A Thuôc giãn cơ, thuộc tác dụng trung uong; ester acid carbamic. 

Cơ chế hoạt động: 

Methocarbamol là thuốc giãn cơ tác động lên trung ương. 

Tác dụng dược lực học 

Tác dụng giãn cơ của thuốc là do ức chế các phản xạ da xi nạp ở tủy sống và các trung tâm dưới vỏ 

não. 

Hiệu quả lâm sàng và an toàn 

Ở liều điều trị, methocarbamol không ảnh hưởng đến độ trương lực sinh lý, sự co bóp của cơ xương, 

khả năng vận động của cơ trơn và không có tác động lên mối nối thần kinh cơ. 

13. Đặc tính dược động học 

Hấp thu 

Sau khi uống, methocarbamol được hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn. Hoạt chất có thé được phat 

hiện trong máu sau khi uống 10 phút và đạt nồng độ đỉnh sau 30 - 60 phút. 

Phân bố 

Thời gian bán thải trong huyết tương của methocarbamol là khoảng 2 giờ. 

Chuyển hóa và thải trừ 

Methocarbamol và hai chất chuyển hóa của nó liên kết với acid glucuronic và acid sulfuric và được 

thải trừ gần như hoàn toàn qua thận. Khoảng một nửa liều dùng được thải trù vào nước tiểu trong 

vòng 4 giờ, chỉ một phần nhỏ được thải trừ đưới dang methocarbamol không thay đôi. 

Đối tượng đặc biệt 

Suy thận 

Độ thanh thải của methocarbamol ở bệnh nhân suy thận đang thâm phân máu giảm khoảng 40% so 

với người bình thường, mặc dù thời gian bán thải trung bình của cả 2 nhóm là như nhau (tương ứng 

1,2 giờ so với 1,1 giờ). 

Suy gan 

Ở những bệnh nhân xơ gan thứ phát do nghiện rượu, độ thanh thải toàn phần trung bình của 

methocarbamol giảm khoảng 70% so với người bình thường (11,9 L/g1ò) và thời gian ban thải trung 

kéo dài khoảng 3,4 giờ. Ty lệ methocarbamol liên kết với các protein huyết tương giảm khoảng 40% 

đến 45% so với 46% đến 50% ở người bình thường cùng tuổi và cân nặng. 

14. Quy cách đóng gói: 

Hộp 3 vi Alu/PVC x 10 viên nén bao phim, kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 6 vi Alu/PVC x 10 viên nén bao phim, kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 

Hộp 10 vỉ Alu/PVC x 10 viên nén bao phim, kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 
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036574. 
WS» Pie Nar bao quan, han dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc 

Œj Ÿ eH Max bie yuan: Nơi khô ráo, tránh anh sang, nhiệt độ không quá 30°C. 
=| DƯỢC PHAM |x}, 

% Đợt a tude: 24 thang kê từ ngày sản xuất. 

@,, DẦU) dhschat lượng: T68. 

` TANS 

16. Tên, dia chỉ của cơ sở sản xuất thuốc: 

Tên cơ sở sản xuất thuốc: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHAM LA TERRE FRANCE 

Địa chỉ: Lô B3-1, góc đường D4-N1, khu công nghiệp Huu Thạnh, Xã Huu Thạnh, Huyện Đức Hòa, 

Tỉnh Long An. 
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